
SINH 7 tuần 2 ( từ 13/9 đến 19/9)
Học sinh chép nội dung bài học vào vở và hoàn thành bài tập. Chú ý hoàn thành bài
tập trước 19/9

Bài 4 : TRÙNG ROI XANH
I. Trùng roi xanh
1. Cấu tạo và di chuyển
- Cơ thể gồm 1 tế bào hình thoi, đuôi nhọn đầu tù và có 1 roi dài
- Di chuyển: nhờ roi xoáy vào nước
2. Dinh dưỡng
- Tự dưỡng và dị dưỡng.
- Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào.
- Bài tiết: Nhờ không bào co bóp.
3. Sinh sản
- Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi
4. Tính hướng sáng ( đọc thêm sách giáo khoa)
II. Tập đoàn trùng roi
Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi liên kết với nhau tạo thành. Chúng gợi ra
mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào
 

BÀI 5 : TRÙNG BIẾN HÌNH và
TRÙNG GIÀY

I. Trùng biến hình
1. Cấu tạo và di chuyển
- Cấu tạo:  cơ thể đơn bào chỉ gồm một khối chất nguyên sinh và nhân
- Di chuyển: bằng chân giả
2. Dinh dưỡng
- Dinh dưỡng; nhờ không bào tiêu hóa
- Hô hấp qua bề mặt cơ thể
- Bài tiết: nhờ không bào co bóp
3. Sinh sản
- Sinh sản theo hình thức phân đôi
II. Trùng giày
1. Cấu tạo
- Cơ thể đơn bào nhưng đã phân hóa thành nhiều bộ phận: Nhân lớn, nhân nhỏ, không
bào co bóp, miệng
- Mỗi bộ phận đảm nhiệm một chức năng sống nhất định
2. Dinh dưỡng
- Thức ăn qua miệng tới hầu tới không bào tiêu hoá và biến đổi nhờ enzim.
- Chất thải được đưa đến không bào co bóp và qua lỗ để thoát ra ngoài.
3.Sinh sản
- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang.
- Hữu tính: bằng cách tiếp hợp.
BÀI TẬP

1. Trùng biến hình di chuyển như thế nào?
● Đầu đi trước.
● Đuôi đi trước.
● Chân giả
● Vừa tiến vừa xoay.
2. Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:
● Có hạt diệp lục
● Di chuyển
● Cơ thể đơn bào
● Cơ thể đơn bào và di chuyển được

 
3. Lựa chọn câu trả lời đúng sao cho phù hợp với từng đối tượng bằng cách ghi
đúng chữ cái đầu vào đặc điểm tương ứng.



A. Trùng biến hình ​B. Trùng roi xanh ​
B. C. Trùng giày
● Cấu tạo cơ thể từ một tế bào nhưng đã phân chia thành các bộ

phận ​ ​ ​
● Dinh dưỡng gồm cả tự dưỡng và dị dưỡng.
● Di chuyển nhờ chân giả ​ ​
● Di chuyển và tiến vừa xoay ​ ​ ​
● Cấu tạo cơ thể từ một tế bào nhưng đã phân chia thành các bộ

phận ​ ​ ​
● Dinh dưỡng gồm cả tự dưỡng và dị dưỡn ​
● Di chuyển nhờ chân giả ​ ​ ​
● Di chuyển vừa tiến vừa xoay ​ ​ ​
4. Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là
● Đẻ con.
● Tạo bào tử.
● Phân đôi.
● Mọc chồi
5. Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?
● Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển.
● Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng.
● Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.
● Trùng giày có dạng dẹp như đế giày.

 
 
 
 


